	UBND XÃ LONG ĐIỀN
        TỔ NGỮ VĂN


              
	ĐỀ CƯƠNG, MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA  HKI

NGỮ VĂN LỚP 8
 Năm học 2025 - 2026



PHẦN 1:  ĐỀ CƯƠNG
 I. Đọc hiểu.

 1. Văn bản:

+ Thể loại: Thơ sáu chữ, bảy chữ; văn bản thông tin.
+ Ngữ liệu: Sử dụng ngoài sách giáo khoa tương đương với các thể loại văn bản được học trong chương trình. Ngữ liệu có thể là 01 đoạn trích/ văn bản hoàn chỉnh, phải có nguồn rõ ràng, độ tin cậy cao; có ý nghĩa giáo dục, xã hội,  nhân văn sâu sắc.
* Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được thể loại, phân tích được những nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. Nhận biết và phân tích được chủ đề, thông điệp, tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo được thể hiện qua văn bản.
- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên. Nhận biết và phân tích được cách trình bày thông tin, phân tích được những thông tin cơ bản của văn bản. Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.
2. Tiếng Việt: 

+ Từ tượng hình, từ tượng thanh
+ Đoạn văn (diễn dịch, quy nạp, phối hợp)
* Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết được đặc điểm, tác dụng của từ tượng hình và từ tượng thanh, sử dụng được những đơn vị từ vựng này trong giao tiếp.
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các đoạn văn diễn dịch, qui nạp, song song, phối hợp, nhận biết được các phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, sơ đồ.
- Phẩm chất: yêu con người, yêu thiên nhiên, biết trân trọng, bảo vệ, yêu thương con người, thiên nhiên.
II. Viết 
- Đoạn văn quy nạp, diễn dịch.
- Văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
* Yêu cầu cần đạt
- Viết được đoạn văn (Nêu cảm nghĩ, trình bày ý kiến, nêu được cách nghĩ, cách ứng xử của bản thân, liên hệ được nội dung trong văn bản với đời sống thực tiễn).
- Viết được văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
PHẦN 2:  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
I. HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA
- Hình thức kiểm tra: Tự luận. 
- Số câu: 06
+ Đọc hiểu: 05 câu.
+ Viết: 01 câu.
-  Số điểm: 10
- Thời gian làm bài: 90 phút. 
PHẦN II. KHÁI QUÁT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

	Tri thức Ngữ văn.

(*)1.1. Thơ sáu chữ, bảy chữ
Thơ sáu chữ là thể thơ mỗi dòng có sáu chữ. Thơ bảy chữ là thể thơ mỗi dòng có bảy chữ. Mỗi bài gồm nhiều khổ, mỗi khổ thường có bốn dòng thơ và có cách gieo vần, ngắt nhịp đa dạng.
1.2. Vần
- Bên cạnh cách phân loại vần chân, vần lưng, vần trong thơ còn được phân loại thành vần liền và vần cách (thuộc vần chân). Vần liền là trường hợp tiếng cuối của hai dòng thơ liên tiếp vần với nhau. Vần cách là trường hợp tiếng cuối ở hai dòng thơ cách nhau vần với nhau.
1.3. Bố cục của bài thơ,  mạch cảm xúc của bài thơ, cảm hứng chủ đạo
- Bố cục của bài thơ là sự tổ chức, sắp xếp các phần, các đoạn thơ theo một trình tự nhất định. Việc xác định bố cục giúp người đọc có cái nhìn tổng quát, biết rõ bài thơ có mấy phần, vị trí và ranh giới từng phần trong bài thơ, từ đó có thể xác định được mạch cảm xúc của bài thơ.
- Mạch cảm xúc của bài thơ là sự tiếp nối, sự vận động của cảm xúc trong bài thơ.
- Cảm hứng chủ đạo là trạng thái tình cảm mãnh liệt, thường gắn với tư tưởng và đánh giá nhất định được thể hiện xuyên suốt tác phẩm, tác động đến cảm xúc của người đọc


	Bài 2.

Những bí ẩn của thế giới tự nhiên

(Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên)


	Tri thức Ngữ văn.

2.1. Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên
Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên được viết ra để lí giải nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên.
+ Kiểu văn bản này thường xuất hiện trong các tài liệu khoa học dạng như: giải thích các trình tự diễn ra các hiện tượng tự nhiên, giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các hiện tượng tự nhiên, so sánh sự giống và khác nhau giữa các hiện tượng tự nhiên, giải thích cách tiếp cận và giải quyết một vấn đề trong thế giới tự nhiên.
2.2.Cấu trúc của văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên
- Cấu trúc của văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên gồm các phần:
+ Phần mở đầu: giới thiệu khái quát về hiện tượng hoặc quá trình xảy ra hiện tượng trong thế giới tự nhiên.
+ Phần nội dung: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên.
+ Phần kết thúc (không bắt buộc): thường trình bày sự việc cuối của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
- Cách sử dụng ngôn ngữ: thường sử dụng từ ngữ thuộc một chuyên ngành khoa học cụ thể (địa, sinh …) động từ miêu tả hoạt động hoặc trạng thái (xoay, vỡ…), từ ngữ miêu tả trình tự (bắt đầu, kế tiếp, tiếp theo…)
2.3. Cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu
- Văn bản có cấu trúc so sánh và đối chiếu trình bày điểm giống và khác nhau giữa hai hay nhiều sự vật theo các tiêu chí so sánh cụ thể:
+ So sánh và đối chiếu các đối tượng theo từng tiêu chí.
+ So sánh tổng thể các đối tượng: Người viết lần lượt trình bày biểu hiện của tất cả các tiêu chí ở từng đối tượng.
- Văn bản trình bày thông tin theo cách so sánh và đối chiếu có thể sử dụng một số từ ngữ chỉ sự giống nhau (giống, mỗi, cũng…) và khác nhau (khác với, nhưng, mặt khác…) hoặc sử dụng một số kiểu sơ đồ, bảng biểu để làm rõ thông tin được so sánh, đối chiếu.

	
	VB1:

Bạn đã biết gì về sóng thần?


	*. Nội dung:
Văn bản giới thiệu những thông tin cơ bản về sóng thần (định nghĩa, cơ chế hình thành, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sóng thần) đồng thời nêu ra một số thảm họa sóng thần lớn đã xuất hiện trong lịch sử nhân loại. 

*. Nghệ thuật:

-Văn bản thuộc Văn bản thông tin.
- Sử dụng ngôn ngữ phi vật thể giúp cho văn bản trở nên sinh động, dễ hiểu.

- Sử dụng cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu đối tượng.



	
	VB2:

Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng
	* Nội dung:
- Giải thích và trình bày cơ chế, nguyên nhân dẫn đến sao băng và mưa sao băng.

*. Nghệ thuật:

- Văn bản thuộc Văn bản thông tin.

- Sử dụng ngôn ngữ phi vật thể giúp cho văn bản trở nên sinh động, dễ hiểu.

- Sử dụng cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu đối tượng.




Tri thức tiếng Việt:

1.Từ tượng hình, từ tượng thanh:

* Từ tượng hình

Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật, chẳng hạn: gập ghềnh, khẳng khiu, lom khom

Ví dụ: 

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

               (Nguyễn Khuyến, Thu điếu)

+ Tẻo teo: gợi tả hình ảnh nhỏ bé đến mức không đáng kể

* Từ tượng thanh

- Là từ mô phỏng âm thanh trong thực tế, chẳng hạn: khúc khích, róc rách, tích tắc,…

Ví dụ: 

Đom đóm bay ngoài ao. Đom đóm đã vào nhà

Em bé nhìn đóm bay, chờ tiếng bàn chân mẹ

Bàn chân mẹ lội bùn ì oạp phía đồng xa

        (Vũ Quần Phương, Đợi mẹ)

+ Ì oạp: mô phỏng âm thanh mạnh, liên tiếp của bàn chân lội trong bùn

=> Từ tượng hình và từ tượng thanh mang giá trị biểu cảm cao, có tác dụng gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, âm thanh một cách sinh động, cụ thể, thường được sử dụng trong các sáng tác văn chương và lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Lưu ý:Hs ôn, xem lại các ví dụ (SGK/12) và bài tập ở phần thực hành SGK/20-21

2. Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
a. Khái niệm

*Đoạn văn là đơn vị tạo nên văn bản, thường do nhiều cân tạo thành, bắt đầu từ chữ viết hoa lùi vào đầu dòng, kết thúc bằng dấu ngắt đoạn.

 *Câu chủ đề trong đoạn văn mang nội dung khái quát, thường đứng đầu hoặc cuối đoạn. 

+/ Đoạn văn diễn dịch: là đoạn văn có câu chủ đề mang ý khái quát đứng đầu đoạn; các câu còn lại triển khai cụ thể ý của cây chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề.

+/ Đoạn văn quy nạp: là đoạn văn được trình bày đi từ các ý nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái quát. Theo cách trình bày này, câu chủ đề nằm ở vị trí cuối đoạn.

+/ Đoạn văn song song: là đoạn văn mà các câu triển khai nội dung song song nhau. Mỗi câu trong đoạn văn nêu một khía cạnh của chủ đề đoạn văn, làm rõ cho nội dung đoạn văn.

+/ Đoạn văn phối hợp: là đoạn văn có câu chủ đề ở đầu đoạn và cuối đoạn.

b/Lưu ý:

Hs ôn, xem lại các ví dụ (SGK/32-33) và bài tập ở phần thực hành SGK/41-42

3. Tập làm văn:
3.1. Viết một đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về một bài thơ.
- Hình thức đoạn văn.
- Nội dung: cảm nghĩ về một bài thơ..

- Bố cục: 


+ Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm nghĩ chung về bài thơ.


+ Thân đoạn: trình bày cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, làm rõ bằng những hình ảnh, từ  ngữ được trích từ bài thơ.

+ Kết đoạn: Khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ, và ý nghĩa của nó dối với bản thân.
3.2 Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.

Dàn ý

* Bố cục 3 phần:

	Phần mở đầu
	Nêu tên của hiện tượng tự nhiên

	
	Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên

	Phần nội dung
	Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng tự nhiên

	
	Trình bày trình tự cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên

	Phần kết thúc
	Trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích

	Hình thức
	Có nhan đề và các đề mục, các đề mục nêu được thông tin chính của phần/ đoạn bài viết

	
	Sử dụng hiệu quả phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ các thông tin quan trọng

	
	Kết hợp các cách trình bày thông tin


*Khi viết chú ý:

+ Đảm bảo cấu trúc ba phần của bài viết

+ Đặt nhan đề giới thiệu tên của hiện tượng tự nhiên thu hút sự chú ý của người đọc.

+ Tóm tắt thông tin quan trọng của từng đoạn/ phần bằng hệ thống các đề mục.

+ Có thể đặt một số câu hỏi ở phần mở đầu và trả lời cho những câu hỏi đó ở các phần tiếp theo của bài viết tạo sự mạch lạc thu hút người đọc.

+ Kết hợp các cách trình bày thông tin khác nhau: in đậm/ in nghiêng/ gạch chân… để làm nổi bật thông tin quan trọng.

    Lưu ý:  Các em có thể nghiên cứu trước một số hiện tượng tự nhiên như: mưa đá, lũ lụt, cầu vồng, động đất, thủy triều, lốc xoáy, biến đổi khí hậu…và lập dàn ý chi tiết để chuẩn bị cho bài viết.
III. ĐỀ MINH HOẠ 

ĐỀ THI THỬ GIỮA HỌC KÌ I
Môn Ngữ văn lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
ĐỀ 1:
I. ĐỌC-HIỂU (5.0 điểm):

        Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

	Con sẽ là vàng hạt nắng,

Sáng bừng vườn nhà sớm mai.

Nắng thơm ửng hồng hoa trái,

Bà vui lượm trĩu làn mây.

Con sẽ là vì sao bé

Lấp lánh giữa trời bao la.

Thuyền bố dăng buồm khơi xa,

Có ngôi sao con dẫn lối.


	Con sẽ là ngàn điều ước,

Mẹ ấp ôm bao tháng ngày.

Sẽ là niềm vui dâng đầy,

Xua hết đi bao mệt mỏi.

Sẽ là nụ cười tươi rói,

Cả nhà có nhau quây quần.

Sẽ là yêu thương muôn phần,

Mẹ kể hoài mà chẳng đủ….

      ( Trích “Con sẽ là..”- Thu Dương)


Câu 1 (1.0 điểm): Xác định thể thơ, cách gieo vần, ngắt nhịp của đoạn thơ trên?

Câu 2 (1.5 điểm): Trong đoạn thơ, nhân vật người con được so sánh với những hình ảnh nào? Từ những hình ảnh đó, em có cảm nhận như thế nào về tình cảm của cả gia đình dành cho nhân vật người con?

Câu 3 (1.5 điểm): Xác định và nêu tác dụng một từ tượng hình hoặc từ tượng thanh có trong khổ thơ in đậm?
Câu 4 (2.0 điểm: Đoạn thơ trên đã gợi lên trong em suy nghĩ gì về vai trò và bổn phận của một người con trong gia đình? Trình bày suy nghĩ bằng một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu). 
    II. VIẾT ( 4.0 điểm )
     Hãy viết đoạn văn khoảng 300 chữ ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ trên.

Đề 2:
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
      Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Nắng trong mắt những ngày thơ bé,

Cũng xanh mơn như thể lá trầu.

Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau

Chở sớm chiều tóm tém.

Hoàng hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm.
Nắng xiên khoai qua lớp vách không cài.
Bóng bà đỏ xuống đất đai,

Rủ châu chấu cào cào về cháu bắt,

Rủ rau má rau sam

Vào bát canh ngọt mát,

Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình.

                         (Trích “Thời nắng xanh”-Trương Nam Hương)

* Chú thích: 
Trương Nam Hương (23/10/1963) tại Huế, quê cha ở Huế, quê mẹ ở Bắc Ninh, lớn lên ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ năm 12 tuổi, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Trương Nam Hương là một nhà thơ tài ba, thơ ông đem đến cho người đọc một tâm hồn sâu sắc, đa âm, đa sắc. Với những từ ngữ giản đơn, bình dị, không cầu kì, rối rắm về thi pháp, mà đơn giản, tự do, giàu cảm xúc về khát vọng thể hiện tình yêu với gia đình, cha, mẹ, bà,..

Tác phẩm tiêu biểu: Khúc hát người xa xứ (thơ, NXB Trẻ, 1990), Cỏ, tuổi hai mươi (thơ, NXB Văn nghệ, 1992), Hè phố tuổi thơ (văn, NXB Trẻ, 1992), Ban mai xanh (thơ, NXB Đồng Nai, 1994), Ngoảnh lại tháng năm (thơ),… 

Câu 1 (1 điểm): Xác định thể thơ, cách gieo vần, ngắt nhịp của đoạn thơ.

Câu 2 (1.5 điểm): Trong đoạn thơ, vẻ đẹp của thiên nhiên khi mùa thu sang được thể hiện bởi những chi tiết nào? Nêu tác dụng của những chi tiết này.
Câu 3 (1.5 điểm): Xác định và nêu tác dụng một từ tượng hình hoặc tượng thanh có khổ thơ in đậm.

Câu 4 (2 điểm): Đoạn thơ giúp em cảm nhận như thế nào về tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp thiên nhiên.  Hãy viết đoạn văn ( khoảng 5 đến 7 dòng) ghi lại cảm nhận đó của em.

II. VIẾT ( 4.0 điểm )

Thế giới tự nhiên quanh ta chứa đựng biết bao điều bí ẩn, gợi cho con người sự tìm tòi và mong muốn được khám phá, chinh phục. Đã có rất nhiều hiện tượng xảy ra và tác động trực triếp đến cuộc sống con người.Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em quan tâm.
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